
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt 

buộc 

 Số nộp 

thêm 

 Số được thoái 

trả 

1 Nguyễn Thị Dinh Khoa LLCT   65.786.280 27.000.000         21.600.000     1.713.595     15.472.685     797.268   7.280.475                 -           6.483.207 

2 Lê Thị Mai Hường Khoa LLCT   54.712.453 27.000.000                       -       1.306.305     26.406.148   1.890.615   4.586.522                 -           2.695.907 

3 Đặng Thị Nhật Minh Khoa LLCT   34.907.240 27.000.000                       -       2.453.970       5.453.270     272.664       272.664                     -   

4 Đỗ Thị Ngát Khoa LLCT   35.799.057 27.000.000                       -       1.318.590       7.480.467     374.022   1.667.025                 -           1.293.003 

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khoa LLCT   40.280.809 27.000.000         10.800.000     1.458.708       1.022.101       51.105   1.008.900                 -              957.795 

6 Phan Thị Thùy Trang Khoa LLCT   64.158.713 27.000.000         10.800.000     1.573.518     24.785.195   1.728.519   6.660.100                 -           4.931.581 

7 Hoàng Thị Trang Khoa LLCT   32.455.788 27.000.000                       -       1.093.365       4.362.423     218.121   1.394.418                 -           1.176.297 

8 Lương Thị Thanh Hà Khoa LLCT   11.064.326 27.000.000       (15.935.674)               -        909.649                 -              909.649 

9 Đinh Thị Huyên Khoa LLCT   31.887.613 27.000.000         10.800.000     1.428.473     (7.340.860)               -        687.403                 -              687.403 

10 Cao Thị Hồng Thắm Khoa LLCT   30.603.711 27.000.000         10.800.000     1.306.305     (8.502.594)               -        808.330                 -              808.330 

11 Đỗ Thị Thơm Khoa LLCT   28.532.923 27.000.000         10.800.000     1.306.305   (10.573.382)               -        620.808                 -              620.808 

12 Trần Thị Hồng Thu Khoa LLCT   42.535.259 27.000.000         21.600.000     1.513.635     (7.578.376)               -     2.522.058                 -           2.522.058 

13 Lê Thị Hồng Vân Khoa LLCT   41.838.566 27.000.000         21.600.000     1.632.541     (8.393.975)               -     1.464.414                 -           1.464.414 

14 Phạm Thị Vinh Khoa LLCT   39.384.802 27.000.000         32.400.000     1.504.545   (21.519.743)               -     1.805.284                 -           1.805.284 

272.664      26.355.736   

Tổng cộng thuế phải nộp thêm: 272.664 (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai ngàn sáu trăm sáu mươi bốn đồng)

Tổng cộng thuế được thoái trả:     26.355.736 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn bảy trăm ba mươi sáu đồng)

Ngày 31 tháng 10 năm 2017

Lê Hửu Nhân Nguyễn Kính Phạm Hữu Lộc

  Số  thuế chênh lệch 

NGƯỜI LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Ký Nộp

TỔNG CỘNG

 Số thuế đã 

tạm khấu 

trừ trong 

Q3/2017 

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ

 Tổng thu 

nhập chịu 

thuế/Quý 

Các khoản giảm trừ/ Quý
 Thu nhập 

tính thuế/quý 

 Số thuế 

phải 

nộp/quý 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 3/2017

Phòng Kế hoạch Tài chính: Thông báo đến các cá nhân có tên trong bảng danh sách phải nộp thuế TNCN trên, đến nộp tại phòng KHTC trước ngày 25/12/2017.


